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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống ma tuý, bạo lực, xâm hại tình dục, tác hại của rượu, bia, 

thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm 

trật tự, an toàn giao thông của trường Cao đẳng Sơn La,  

năm học 2023 - 2024 
 

 

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống ma tuý, bạo lực, xâm hại tình 

dục, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo, vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong học đường trên địa bàn 

tỉnh Sơn La, năm học 2023-2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-SLĐTBXH ngày 28/07/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống ma tuý, 

bạo lực, xâm hại tình dục, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vị phạm trật tự, an toàn giao thông trong các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm học 2023-2024. 

Thực hiện Công văn số 1263/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 09/8/2023 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác phòng, 

chống ma tuý, bạo lực xâm hại tình dục, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm 

về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  và pháo, vị phạm TTATGT trong các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2023-2024. 

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch phòng, chống ma tuý, bạo 

lực, xâm hại tình dục, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vị phạm trật tự, an toàn giao thông trong Trường 

Cao đẳng Sơn La, năm học 2023-2024 như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, tập thể 

lãnh đạo Trường Cao đẳng Sơn La, sự tham gia tích cực của các phòng, khoa, 

đơn vị trực thuộc, tổ chức đoàn thể, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động đối với công tác phòng, chống ma tuý, bạo lực, xâm hại tình dục, tác hại 

của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vị 

phạm trật tự, an toàn giao thông; tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác 

phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã 

hội trong hoạt động Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong 

môi trường học đường tại trường Cao đẳng Sơn La. 

2. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, hành động cho 

toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ 

giảng viên và học sinh sinh viên trong nhà trường về phòng, chống ma túy, các 



 

tệ nạn xã hội, những tác nhân xâm hại, ảnh hường đến trẻ em, học sinh, sinh 

viên và môi trường giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục “an toàn, lành 

mạnh, thân thiện”; xây dựng Trường Cao đẳng Sơn La đạt tiêu chuẩn “an toàn 

về an ninh trật tự”. 

3. Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc tình 

hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sử 

dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của học sinh sinh viên 

trường Cao đẳng Sơn La. 

 4. Giữ vững cơ quan đạt tiêu chuẩn “không có ma túy” năm học 2023 - 

2024, xây dựng trường Cao đẳng Sơn La đạt tiêu chuẩn “an toàn, lành mạnh, 

thân thiện”. 

 II. ĐỐI TƯỢNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, XỬ LÝ 

1. Đối tượng phòng ngừa 

- Cán bộ, giảng viên, người lao động trong trong trường cao đẳng Sơn La 

Học sinh, sinh viên học tập tại Trường Cao đẳng Sơn La  

 2 . Đối tượng đấu tranh, xử lý 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật. 

- Học sinh, sinh viên vi phạm về ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử 

dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. 

II.  NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức, 

giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh. 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức tự phòng 

ngừa, tự bảo vệ, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, 

chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại tình dục; phòng chống tác hại 

của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử; phòng, chống vi phạm về vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng, chống vi phạm về trật tự, an toàn giao 

thông đối với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh, 

sinh viên; nhận thức những hành vi nguy hiểm, hậu quả và trách nhiệm phát 

hiện, tố giác, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm. Cụ thể: 

1.2. Tài liệu tuyên truyền 

Tuyên truyền những nội dung cơ bản trong các văn bản sau tới toàn thể 

cán bộ, giảng viên, HSSV trong trường Cao đẳng Sơn La bằng nhiều hình thức 

phù hợp qua trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội.  

- Luật số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về Bộ luật Hình 



 

sự; Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-

VPQH ngày 10/7/2017 của Văn phòng Quốc hội;  

- Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về Luật xử lý vi 

phạm hành chính; 

- Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật XLVPHC số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và Luật số 18/2017/QH14; 

- Luật số 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc hội về Luật Phòng, 

chống ma túy.  

- Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội về Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá;  

- Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về Luật phòng, 

chống tác hại của rượu, bia;  

- Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về Luật quản lý vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;  

- Luật số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí,vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ. 

- Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội về Luật Giao 

thông đường bộ 

- Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về Luật Giáo dục; 

- Luật số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội về Luật trẻ em; 

- Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội về Luật Viên 

chức; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học 

đường. 

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 

sắt; được sửa đổi sung một điều tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ. 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử; 



 

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng pháo; 

- Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và 

cơ sở giáo dục bắt buộc; 

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

- Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ về Quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn. 

- Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ, quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy. 

- Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, quy định 

chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

- Chỉ thị số 993-CT/BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. 

-Hướng dẫn số 09/HD-CAT-PV01 ngày 09/5/2023của Công an tỉnh Sơn 

La tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. 

1.3. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền thông qua Website của nhà trường và trên các nền tảng 

mạng xã hội 

- Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền các nội dung liên quan trong các 

đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa, Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo 

dục kỹ năng sống cho HSSV, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức 

lối sống cho HSSV 

- Tuyên truyền thông qua các đợt sinh hoạt chính trị của các đoàn thể, sinh 

hoạt chuyên môn của các đơn vị 

1.4. Đơn vị thực hiện 

- Ban truyền thông Nhà trường triển khai công tác tuyên truyền trên 

Website của Nhà trường và các nền tảng mạng xã hội tới toàn thể CBVC, giảng 

viên và HSSV toàn trường 

- Phòng Công tác HSSV lồng gép hoạt động tuyên truyền trong các đợt 

sinh hoạt chính trị đầu khóa, Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục 

kỹ năng sống cho HSSV, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối 



 

sống cho HSSV 

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức tuyên truyền thường xuyên trong 

các buổi sinh hoạt đoàn thể, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện, 

đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động văn hóa, TDTT 

- Các đơn vị khoa tuyên tuyền trong các buổi sinh hoạt chuyên môn đối 

với cán bộ giảng viên, tích hợp trong các bài giảng của bộ môn pháp luật, trong 

hoạt động ngoài giờ lên lớp, giờ ngoại khóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

TDTT. 

1.5. Thời gian thực hiện 

Học kỳ I từ tháng 9 năm 2023 đến 15/12/2023 

Học kỳ II từ tháng 1 năm 2024 đến 30/4/2024 

2. Xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, thân thiện  

Phòng Công tác HSSV tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện đảm bảo 

môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có ma túy, bạo lực, 

xâm hại tình dục, vi phạm về sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong 

cơ sở giáo dục, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm 

về trật tự, an toàn giao thông tại Trường Cao đẳng Sơn La. xin ý kiến đóng góp 

ý của các đơn vị liên quan. Xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lí chặt chẽ, đảm 

bảo an toàn cho học sinh nội trú tại 2 cơ sở của Trường Cao đẳng Sơn La.  

Phòng Phòng Công tác HSSV chủ trì phối hợp với phòng Quản trị thiết bị, 

các đơn vị trực thuộc tổ chức cho CBVC, người lao động cam kết, về xây dựng, 

thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có ma túy, 

không có bạo lực, không có xâm hại tình dục, không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, 

thuốc lá điện tử trong cơ sở giáo dục, không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo nổ, chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Thực hiện quy 

trình phát giác, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, bạo lực, xâm hại 

tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 

trật tự, an toàn giao thông tại 02 cơ sở của nhà trường theo đúng quy định.  

Phòng Tổ chức – Hành tổ chức hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá, bố 

trí đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá 

nhân Báo cáo lãnh đạo trường. Triển khai nội dung Ký cam kết với Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện và không có ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, vi phạm về sử 

dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong cơ sở giáo dục, vi phạm về vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông 

tại Trường Cao đẳng Sơn La.  

Đoàn thanh niên tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, tập thể có 

tính cộng đồng - xã hội, nhằm tạo cơ hội cho người học được tham gia các hoạt 

động trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng thẩm mỹ lành mạnh, giáo dục kỹ 

năng sống, hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Thời gian thực 

hiện trong năm học. Báo cáo kết quả cuối học kỳ I trước 10/12/2023, cuối năm 



 

học trước 30/4/2024 

Lãnh đạo các khoa chỉ đạo GVCN các lớp thường xuyên cung cấp các 

thông tin về hoạt động của trường đến gia đình người học để cùng phối hợp giáo 

dục người học. Thời gian thực hiện trong năm học. Báo cáo kết quả cuối học kỳ 

I trước 10/12/2023, cuối năm học trước 30/4/2024 

Các đơn vị trực thuộc, các khoa, các lớp HSSV ký cam kết với nhà trường 

về việc phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tổ chức khác 

trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.  

3. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp của CBVC người lao 

động và học sinh, sinh viên 

Trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, đánh giá, bố trí đội ngũ cán 

bộ, giảng viên, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, không có 

giảng viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ; 

gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong công tác bảo đảm 

an ninh, trật tự trường học; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán 

bộ, giảng viên, nhân viên có hành vi vi phạm.  

Các khoa thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức 

nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo 

dục tích cực trong nhà trường. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của giáo 

dục gia đình đối với gia đình người học trong việc giáo dục người học; ngăn 

chặn, phòng ngừa và phối hợp giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm. Thời gian 

thực hiện trong năm học. Báo cáo kết quả cuối học kỳ I trước 10/12/2023, cuối 

năm học trước 20/4/2024 

4. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội 

Các Khoa thường xuyên thông tin hai chiều giữa nhà trường và phụ huynh 

học sinh, sinh viên về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, 

các dấu hiệu bất thường và thống nhất biện pháp giáo dục học sinh, sinh viên. 

Hỗ trợ, cung cấp cho phụ huynh học sinh, sinh viên kiến thức, kỹ năng trong 

việc đồng hành, giáo dục giúp học sinh, sinh viên tiến bộ. Thời gian thực hiện 

trong năm học. Báo cáo kết quả cuối học kỳ I trước 10/12/2023, cuối năm học 

trước 30/4/2024 

Tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tại trường Cao đẳng Sơn La có sự phối 

hợp của chính  quyền, Công an phường Chiềng Sinh, Phòng PA 03, Phòng PV 

05 - Công an tỉnh,  Công an thành phố Sơn La, các Tổ dân phố có thông tin vi 

phạm liên quan đến ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử dụng rượu bia, thuốc 

lá, thuốc lá điện tử, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi 

phạm trật tự, an toàn giao thông.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác HSSV 

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn trường, phối hợp kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma tuý, bạo lực học 



 

đường, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử; vi phạm 

về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn giao 

thông năm học 2023 - 2024 đối với đơn vị. (Báo cáo sơ kết trước ngày 

15/12/2023; báo cáo tổng kết trước ngày 15/5/2024)  

 Phối hợp với khoa Nội vụ và Công an Tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền 

phố biến pháp luật, phòng, chống tệ nạn ma tuý, bạo lực học đường, xâm hại 

tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử; vi phạm về vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông lồng ghép 

nội dung phổ biến, tuyên truyền Hướng dẫn số 09/HD-CAT-PV01 ngày 

09/5/2023 của Công an tỉnh Sơn La tới toàn thể cán bộ, viên chức, 

người lao động trong đơn vị và học sinh, sinh viên toàn trường trong các buổi 

sinh hoạt tập thể 

Thực hiện quy trình phát giác, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về ma 

túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo, trật tự, an toàn giao thông cho HSSV toàn trường, (có 

biểu mẫu gửi kèm). Thời gian hoàn thành đợt 1 trước 25/10/2023 đợt 2 trước 

20/4/2024 

Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục 

an toàn trong tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá cho học sinh, sinh viên. 

Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho CBGV và người lao động, học sinh, 

sinh viên, ký cam kết thực hiện “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, không có ma túy, không có bạo lực, không có xâm hại tình 

dục, không sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong đơn vị, không sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, chấp hành quy định khi 

tham gia giao thông”. (biểu mẫu gửi kèm). Thời gian hoàn thành trước 

20/10/2023 

Tăng cường công tác kiểm tra tình hình sinh hoạt của học sinh sinh viên, 

nội ngoại trú để kịp thời nắm bắt tình hình.  

2. Phòng Tổ chức – Hành chính. 

Tổ chức hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân Báo cáo lãnh 

đạo trường.  

Triển khai nội dung Ký cam kết với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và 

không có ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, vi phạm về sử dụng rượu, bia, thuốc 

lá, thuốc lá điện tử trong cơ sở giáo dục, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại Trường Cao đẳng Sơn 

La. Thời gian hoàn thành trước 20/10/2023 

3. Ban truyền thông 

Tuyên truyền Kế hoạch phòng, chống ma tuý, bạo lực, xâm hại tình dục, 

tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, 



 

công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông năm học 2023-

2024 của nhà trường; Hướng dẫn số 09/HD-CAT-PV01 ngày 

09/5/2023 của Công an tỉnh Sơn La tới toàn thể cán bộ, viên chức, 

người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn tường bằng các hình thức phù 

hợp với quy định hiện hành.   

4. Phòng Quản trị thiết bị 

Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tại 

trường Cao đẳng Sơn La có sự phối hợp của chính  quyền, Công an phường 

Chiềng Sinh, Phòng PA 03, Phòng PV 05 - Công an tỉnh,  Công an thành phố 

Sơn La, các Tổ dân phố 1, 2, 3, 8 trên địa bàn phường Chiềng Sinh, xã chiềng 

Ngần (Thực hiện trong tháng 01 năm 2024). 

Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tệ nạn 

ma tuý, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc 

lá điện tử; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về 

trật tự, an toàn giao thông.  

Giữ mối liên hệ thường xuyên với chính quyền địa phương, xây dựng cơ 

chế phối kết hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã 

hội. 

Phối hợp với phòng Công tác HSSV thực hiện quy trình phát giác, tố giác 

tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, 

bia, thuốc lá, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trật tự, an toàn giao 

thông tại 02 cơ sở của nhà trường theo đúng quy định.  

 5. Khoa chuyên môn. 

Tuyên truyền phổ biến Kế hoạch của nhà trường đến toàn thể cán bộ, 

giảng viên và HSSV trong đơn vị 

Thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của trường đến gia 

đình người học để cùng phối hợp giáo dục người học.  

Phổ biến, tuyên truyền Hướng dẫn số 09/HD-CAT-PV01 ngày 

09/5/2023 của Công an tỉnh Sơn La hướng dẫn về việc phát giác, tố giác, xác 

minh, quản lý, giải quyết đối với vi phạm về ma túy bạo lực, xâm hại tình dục, 

sử dụng rượu, bia, thuốc lá, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trật tự, 

an toàn giao thông trong  học đường trân địa bàn tỉnh Sơn La, năm học 2023-

2024 tại đơn vị theo đúng quy định. 

Thực hiện quy trình phát giác, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về ma 

túy, bạo lực, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo, trật tự, an toàn giao thông tại đơn vị theo đúng quy định. 

(có biểu mẫu gửi kèm) Gửi các biểu báo 

Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục 

an toàn trong thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên trong đơn vị. 

Quản lý đôn đốc HSSV tham gia các hội nghị tuyên truyền phố biến pháp 



 

luật, phòng, chống tệ nạn ma tuý, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sử dụng 

rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông cho HSSV toàn trường, giáo 

dục kỹ năng sống cho HSSV khi có Kế hoạch của nhà trường. 

Tổ chức cho CBGV và người lao động, học sinh, sinh viên, ký cam kết 

thực hiện “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không 

có ma túy, không có bạo lực, không có xâm hại tình dục, không sử dụng rượu, 

bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong đơn vị, không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ và pháo nổ, chấp hành quy định khi tham gia giao thông”. 

Chuyển về phòng Công tác HSSV tổng hợp trước 15/10/2023  (có biểu mẫu gửi 

kèm) 

Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống ma tuý, bạo lực, xâm hại tình dục, 

tác hại của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo, vị phạm trật tự, an toàn giao thông của đơn vị gửi về phòng Công tác 

HSSV tổng hợp Đợt trước 10/12/2023, đợt 2 trước 30/4/2024 

6. Các đơn vị Đoàn thể, Hội sinh viên 

Tuyên truyền phổ biến Kế hoạch của nhà trường về tăng cường công tác 

phòng, chống tệ nạn ma tuý, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, 

bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong các buổi sinh hoạt tập tập thể, 

trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và trên đài phát thanh nội bộ 

của nhà trường. 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Hướng dẫn số 09/HD-CAT-PV01 ngày 

09/5/2023 của Công an tỉnh Sơn La hướng dẫn về việc phát giác, tố giác, xác 

minh, quản lý, giải quyết đối với vi phạm về ma túy bạo lực, xâm hại tình dục, 

sử dụng rượu, bia, thuốc lá, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trật tự, 

an toàn giao thông trong  học đường trân địa bàn tỉnh Sơn La, năm học 2023-

2024 tại đơn vị theo đúng quy định. 

Các đơn vị trực thuộc nhà trường Tổ chức cho CBGV và người lao động, 

ký cam kết thực hiện “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, không có ma túy, không có bạo lực, không có xâm hại tình dục, không sử 

dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong đơn vị, không sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, chấp hành quy định khi tham gia giao 

thông”. Chuyển về phòng Công tác HSSV tổng hợp trước 15/10/2023 (có biểu 

mẫu gửi kèm)  

Báo cáo sơ kết công tác  phòng, chống ma tuý, bạo lực, xâm hại tình dục, 

tác hại của rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

pháo, vị phạm trật tự, an toàn giao thông của đơn vị gửi về phòng Công tác 

HSSV tổng Đợt trước 10/12/2023, đợt 2 trước 30/4/2024 

Trên đây là Kế hoạch về triển khai công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, 

bạo lực học đường, xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện 

tử; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an 



 

toàn giao thông tại trường Cao đẳng Sơn La. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các 

tổ chức đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian trong 

Kế hoạch ./. 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- BCH Đảng bộ, BGH (Chỉ đạo);  
- Sở LĐ-TB&XH (Báo cáo);  
- Các đơn vị trực thuộc (Thực hiện);  
-Lưu: VT; CTHSSV.  
  
  
 Nguyễn Đức Long 

 

 



 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG NĂM HỌC 2023 - 2024 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện  Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành   

Sản phẩm  

1.  Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai 

trong toàn trường và báo cáo kết quả  
Phòng CT HSSV 

Các đơn vị Khoa, phòng, 

Trung tâm 

15/12/2023 

30/4/2024 

Kế hoạch 

Báo cáo 

2.  
Tuyên truyền phổ biến Kế hoạch của nhà 

trường về tăng cường công tác phòng, chống 

tệ nạn ma tuý, bạo lực học đường, xâm hại 

tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá 

điện tử; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn 

giao thông trong các buổi sinh hoạt tập tập 

thể, trên trang thông tin điện tử, các trang 

mạng xã hội và trên đài phát thanh nội bộ của 

nhà trường. 

Ban truyền thông  
Hội sinh viên 

Đoàn thanh niên 
10/10/2023  

3.  
Tổ chức 02 hoạt động tuyên truyền phổ biến 

pháp luật cho HSSV 
Phòng CT HSSV 

Khoa cơ bản 

Khoa chuyên môn 

 

30/11/2023 

30/4/2024 

 

Kế Hoạch 

Báo cáo  

4.  
Thực hiện quy trình phát giác, tố giác tội 

phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, bạo lực, 

xâm hại tình dục, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 

trật tự, an toàn giao thông trong cán bộ, giảng 

viên và HSSV toàn trường,  

Phòng QTTB 

Phòng Công tác 

HSSV 

Các đơn vị Khoa, phòng, 

Trung tâm 

25/10/2023 

30/4/2024 

 

Báo cáo 

5.  Tổ chức tuần sinh hoạt công dân, sinh hoạt 

chính trị đầu năm 
Phòng CT HSSV 

Khoa chuyên môn 

Các phòng chức năng  

15/12/2023 

 
Báo cáo 

6.  
Tổ chức cho CBGV và người lao động, học 

sinh, sinh viên, ký cam kết thực hiện  

Phòng QTTB, 

Phòng CT HSSV 

 

Khoa chuyên môn 

Các phòng chức năng  

30/10/2023 

 
Báo cáo 

7.  

Tổ chức cho CBGV, học sinh, sinh viên, ký 

cam kết thực hiện tại đơn vị 

Các khoa Chuyên 

môn 

Các phòng chức 

năng 

Phòng QTTB, 

Phòng CT HSSV 

 

20/10/2023 Báo cáo 

8.  Ký cam kết với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc đảm bảo môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện và không có ma túy, 

bạo lực, xâm hại tình dục, vi phạm về sử dụng 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 
Trường các đơn vị 25/10/2023 Bản cam kết của nhà trường  



 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện  Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành   

Sản phẩm  

rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử trong cơ sở 

giáo dục, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo, vi phạm về trật tự, an toàn 

giao thông tại Trường Cao đẳng Sơn La. 

9.  Kiểm tra tình hình sinh hoạt của học sinh sinh 

viên, nội ngoại trú để kịp thời nắm bắt tình 

hình. 

Phòng CT HSSV Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên 
Báo cáo (nếu có HSSV vi 

phạm) 

10.  
Tuyên truyền Kế hoạch đến toàn thể CBVC, 

HSSV toàn trường 
Ban truyền thông 

Các đơn vị trực thuộc, Đoàn 

thanh niên, Hội sinh viên 
15/10/2023 

Kế hoạch, Hướng dẫn số 

09/HD-CAT-PV01 được 

đăng trên Website, các nền 

tảng mạng xã hội 

11.  
Xây dựng Kế hoạch phối kết hợp trong công 

tác ANTT, đấu tranh, phòng chống ma tuý và 

các tệ nạn xã hội, Quản lý người học giữa nhà 

trường với chính quyền địa phương. 

 

Phòng Công tác 

HSSV 

Các đơn vị trực thuộc 

UBND phường Chiềng Sinh 

UBND xã Chiềng Ngần 

30/10/2023 

Kế hoạch phối hợp giữa 

Trường Cao đẳng Sơn La với 

UBND Phường  

12.  
Rà soát, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ, giảng 

viên, nhân viên phù hợp với chuyên môn, 

năng lực cá nhân 

Phòng Tổ chức- 

Hành chính 

Các đơn vị trực thuộc 

trường 
20/10/2023 

Báo cáo rà sáo của các đơn vị 

Báo cáo tổng hợp của Phòng 

TC-HC 

13.  
Báo cáo sơ kết công tác  phòng, chống ma 

tuý, bạo lực, xâm hại tình dục, tác hại của 

rượu, bia, thuốc lá, vi phạm về vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vị phạm trật 

tự, an toàn giao thông của đơn vị 

Các đơn vị trực 

thuộc  

Phòng CT HSSV 

Phòng QTTB 

10/12/2023 

30/4/2024  
Báo cáo 
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